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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Bài 8. Sử dụng và bảo quản trang phục 
Bài 9. Thời trang 
Bài 10. Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình 
Bài 11. Đèn điện 
Bài 12. Nồi cơm điện
Bài 13. Bếp hồng ngoại
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
- Trắc nghiệm: trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng/sai.
- Tự luận: trả lời câu hỏi.
C. BÀI TẬP
I. Trắc nghiệm
Dạng 1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1. Để tạo cảm giác gầy đi, cao lên cho người mặc, cần lựa chọn trang phục có đường nét, họa tiết như thế nào?
A. Kẻ ngang		B. Kẻ ô vuông	C. Hoa to		D. Kẻ dọc
Câu 2. Loại trang phục nào có kiểu dáng đơn giản, rộng, dễ hoạt động; thường có màu sẫm, được may từ vải sợi bông?
A. Trang phục đi học			B. Trang phục lao động
C. Trang phục dự lễ hội			D. Trang phục ở nhà
Câu 3. Hãy cho biết có mấy bước bảo quản trang phục?
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
Câu 4. Căn cứ để lựa chọn phong cách thời trang là gì?
A. Căn cứ vào tính cách người mặc.
B. Căn cứ vào sở thích người mặc.
C. Căn cứ vào tính cách hoặc sở thích người mặc
D. Căn cứ vào tính cách và sở thích người mặc.
Câu 5. Phát biểu sau đây nói về phong cách nào?
“Trang phục có hình thức giản dị, nghiêm túc, lịch sự”
A. Phong cách cổ điển			B. Phong cách thể thao
C. Phong cách dân gian			D. Phong cách lãng mạn
Câu 6. Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời trang?
A. Giáo dục					
B. Phong cách
C. Văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học, công nghệ
D. Màu sắc
Câu 7. Đại lượng điện định mức chung của đồ dùng điện là:
A. Điện áp định mức
B. Công suất định mức
C. Điện áp hoặc công suất định mức
D. Điện áp định mức và công suất định mức
Câu 8. Kí hiệu đơn vị của điện áp định mức là:
A. V			B. W			C. KW		D. A
Câu 9. Kí hiệu của đơn vị công suất định mức là:
A. W			B. V			C. KV			D. A
Câu 10. Hình dạng của bóng đèn compact là:
A. Hình chữ U
B. Hình dạng ống xoắn
C. Hình chữ U hoặc hình dạng ống xoắn
D. Hình tròn
[image: Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 11 (có đáp án): Đèn điện]Câu 11. Hãy cho biết, vị trí số 3 chỉ bộ phận nào của bóng đèn LED búp?

A. Vỏ bóng
B. Bảng mạch LED
C. Đuôi đèn
D. Dây điện


Câu 12. Đặc điểm của bóng đèn compact là:
A. Khả năng phát sáng cao			B. Tuổi thọ thấp
C. Ánh sáng có hại cho mắt		D. Công suất lớn 
Câu 13. Cấu tạo của nồi cơm điện gồm mấy bộ phận chính?
A. 3 			B. 4			C. 5			D. 6
Câu 14. Bộ phận nào của nồi cơm có dạng hình trụ?
A. Thân nồi					B. Nồi nấu
C. Thân nồi hoặc nồi nấu			D. Thân nồi và nồi nấu
Câu 15. Đâu không phải là công dụng của bộ phận điều khiển của nồi cơm điện?
A. Bật chế độ nấu				B. Tắt chế độ nấu
C. Chọn chế độ nấu				D. Làm nóng nồi nấu
Câu 16. Khi lựa chọn nồi cơm điện cần quan tâm đến:
A. Dung tích nồi				B. Chức năng của nồi
C. Dung tích và chức năng của nồi	D. Sở thích
Câu 17. Nguyên lí làm việc của nồi cơm điện thực hiện theo sơ đồ nào sau đây?
A. Nguồn điện → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu
B. Nguồn điện → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt
C. Nguồn điện → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển
D. Nguồn điện → Bộ phận sinh nhiệt → Bộ phận điều khiển → Nồi nấu
Câu 18. Nếu gia đình có 3 người ăn, thì cần lựa chọn nồi cơm có dung tích bao nhiêu?
A. 0,6 lít		B. 1 lít			C. 1,8 – 2 lít		D. 2 – 2,5 lít
Câu 19. Nấu cơm bằng nồi cơm điện ta thực hiện mấy bước? 
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
Câu 20. Khi sử dụng nồi cơm điện tránh việc làm nào sau đây?
A. Đặt nồi cơm điện nơi khô ráo
B. Dùng tay che van thoát hơi của nồi cơm điện khi đang nấu
C. Không dùng tay che van thoát hơi của nồi cơm điện khi đang nấu
D. Không mở nắp nồi để kiểm tra cơm khi đang nấu
Câu 21. Bộ phận nào của nồi cơm điện được phủ lớp chống dính? 
A. Nắp nồi					B. Thân nồi
C. Nồi nấu					D. Bộ phận điều khiển
Câu 22. Bếp hồng ngoại có cấu tạo gồm mấy bộ phận chính?
A. 1           		B. 2			C. 3			D. 4


Câu 23. Vị trí số 1 là bộ phận nào của bếp hồng ngoại?
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B. Bảng điều khiển
C. Thân bếp
D. Mâm nhiệt hồng ngoại

Câu 24. Biểu tượng sau đây có ở bộ phận nào của bếp hồng ngoại?
A. Mặt bếp					B. Bảng điều khiển
C. Thân bếp					D. Mâm nhiệt hồng ngoại
Câu 25. Vị trí của thân bếp hồng ngoại:
A. Nằm phía dưới mặt bếp
B. Nằm phía dưới bảng điều khiển
C. Nằm phía dưới mặt bếp và bảng điều khiển
D. Nằm phía trên bảng điều khiển
Câu 26. Chức năng của thân bếp hồng ngoại là:
A. Bao kín các bộ phận bên trong bếp
B. Bảo vệ các bộ phận bên trong bếp
C. Bao kín và bảo vệ các bộ phận bên trong bếp
D. Cấp nhiệt cho bếp
Câu 27. Em hãy cho biết, bộ phận nào của bếp hồng ngoại có chức năng cung cấp nhiệt cho bếp?
A. Mặt bếp					B. Bảng điều khiển
C. Thân bếp					D. Mâm nhiệt hồng ngoại
Câu 28. Để lựa chọn bếp hồng ngoại cần chú ý đến:
A. Nhu cầu sử dụng
B. Điều kiện kinh tế của gia đình
C. Nhu cầu sử dụng và điều kiện kinh tế của gia đình
D. Sở thích cá nhân
Câu 29. Sử dụng bếp hồng ngoại theo mấy bước? 
A. 1 			B. 2			C. 3			D. 4
Câu 30. Khi sử dụng bếp hồng ngoại không được làm việc nào sau đây?
A. Đặt bếp nơi thoáng mát
B. Chạm tay lên mặt bếp khi vừa nấu xong
C. Sử dụng khăn mềm để lau bề mặt bếp
D. Sử dụng chất tẩy rửa phù hợp để lau mặt bếp

Dạng 2. Trắc nghiệm đúng/sai
Câu 1. Các phát biểu sau về trang phục và thời trang là đúng hay sai?
	Câu
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Trang phục màu trắng và màu đen có thể kết hợp với các màu bất kì.
	x
	

	b
	Nên mặc áo hoa và chân váy kẻ sọc.
	
	x

	c
	Quần áo len, tơ tằm nên áp dụng phương pháp giặt khô.
	x
	

	d
	Phong cách cổ điển tạo cảm giác mạnh mẽ, khỏe khoắn.
	
	x





Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai về đồ dùng điện trong gia đình?
	STT
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Bóng đèn compact có khả năng phát sáng thấp.
	
	x

	b
	Khi đang nấu cơm bằng nồi cơm điện nên mở nắp nồi kiểm tra.
	
	x

	c
	Trước khi sử dụng bếp hồng ngoại cần làm sạch bề mặt bếp.
	x
	

	d
	Không được chạm tay lên mặt bếp khi đang nấu hoặc vừa nấu xong.
	[bookmark: _GoBack]x
	



II. Tự luận
Câu 1. Nêu một số phong cách thời trang.
Câu 2. Nêu cách lựa chọn đồ dùng điện an toàn.
Câu 3. Trình bày chức năng các bộ phận chính của nồi cơm điện. Vẽ sơ đồ khối và mô tả nguyên lí làm việc của nồi cơm điện.
Câu 4. Liệt kê các bộ phận chính của bếp hồng ngoại. Vẽ sơ đồ khối và mô tả nguyên lí làm việc của bếp hồng ngoại.
Câu 5. Liệt kê một số tình huống không an toàn khi sử dụng đồ dùng điện trong gia đình.
Câu 6. Đề xuất một số biện pháp cụ thể để việc sử dụng điện trong gia đình được an toàn và tiết kiệm.
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